
 

     

Muốn biết thêm chi tiết về sự phát triển 
của trẻ em trong Mạng Điện Toán,  

hãy xem trong: 

www.cdc.gov/ncbddd/autism/ActEarly

www.nidcd.gov/health/voice/speechandlanguage

• •  •

Tài liệu này được soạn thảo cùng với sự trợ 
giúp về chi tiết và nguồn tài nguyên từ:

National Center for Birth Defects 
and Developmental Disabilities

Centers for Disease Control

Tài liệu này được soạn thảo dưới sự 
tài trợ của Văn Phòng Tái Định Cư của 

Bộ Y Tế và Nhân Dụng.

Theo Dõi Sự Phát  
Triển Của Con Bạn

(Mốc Phát Triển)

Watching Your Child Grow
(Development Milestones)

(Vietnamese)

NHỮNG DẤU HIỆU NÀO CHO THẤY CON CỦA BẠN 
BỊ CHẬM LỚN?

•	 Cơ	thể	kém	tăng	trưởng
•	 Suy	dinh	dưỡng
•	 Yếu	xương
•	 Mắt	kém
•	 Cau	có
•	 Thiếu	cân
•	 Bị	lãng	tai

BẠN NÊN NÓI CHUYỆN VỚI AI NẾU CON CỦA BẠN 
KHÔNG PHÁT TRIỂN THEO NHỊP ĐỘ PHÁT TRIỂN 
SỨC KHỎE TỐT?
Nếu	bạn	lo	ngại	về	sự	tăng	trưởng	của	con	
bạn	hãy	nói	chuyện	với	bác	sĩ	của	con	bạn.	
Nhớ	 đem	 con	 của	 bạn	 đến	 tất	 cả	 các	 buổi	
khám	sức	khỏe	thường	lệ,	và	chích	ngừa.

CHI TIẾT LIÊN LẠC:
riht@uscridc.org
Ủy Ban Tỵ Nạn và Di Trú Hoa Kỳ
1717 Massachusetts Ave., NW
Suite 200
Washington, DC  20036
Số điện thoại:  202 • 347 • 3507
Số fax:  202 • 347 • 7177
www.refugees.org



THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CON BẠN
Năm	đầu	 tiên	 trong	đời	 sống	của	một	đứa	
trẻ	là	thời	gian	quan	trọng	nhất	để	em	phát	
triển	về	tinh	thần,	thể	chất,	và	sự	giao	tiếp.	
Đây	gọi	là	giai	đoạn	phát	triển	của	đứa	trẻ.	
Có	nhiều	mức	độ	khác	nhau	về	sự	phát	triển	
của	 đứa	 trẻ	 mà	 cha	 mẹ	 có	 thể	 theo	 dõi	 để	
xem	con	của	họ	phát	triển	ở	một	mức	độ	tốt.	
Ở	Hoa	Kỳ,	các	cha	mẹ	được	khuyến	cáo	là	
nên	 liên	 tục	 theo	dõi	 sự	phát	 triển	về	não,	
mắt,	tai	và	chân	tay	của	đứa	bé	để	xem	nếu	
thấy	có	bất	cứ	dấu	hiệu	nào	khác	thường.

NHỮNG ĐIỀU GÌ TÔI NÊN ĐỂ Ý VỀ CON CỦA TÔI?
Trẻ	em	phát	triển	khác	nhau	trong	mỗi	giai	
đoạn	 tăng	 trưởng	của	các	em.	Mỗi	đứa	 trẻ	
tăng	trưởng	theo	nhịp	độ	riêng	của	từng	em,	
và	 con	 của	 bạn	 có	 thể	 đạt	 đến	 những	 giai	
đoạn	này	trước	hoặc	sau	những	đứa	trẻ	khác	
cùng	lứa	tuổi.	Tài	liệu	này	là	một	hướng	dẫn	
đơn	giản	để	giúp	bạn	hiểu	sự	phát	triển	của	
trẻ	em	và	những	điều	gì	nên	hỏi	bác	sĩ	của	
con	bạn	nếu	bạn	có	những	lo	âu.	Đây	là	một	
số	dấu	hiệu	mà	cha	mẹ	nên	để	ý	trong	giai	
đoạn	tăng	trưởng	của	con	họ.

SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KHI ĐƯỢC 
BẢY THÁNG
Khi	được	bảy	tháng,	rất	nhiều	trẻ	em	mạnh	
khỏe	có	thể:

•	 quay	đầu	lại	khi	nghe	gọi	tên	em,
•	 cười	lại	với	một	người	khác,
•	 phản	ứng	theo	âm	thanh	với	âm	

thanh,
•	 thích	chơi	chung,

•	 có	thể	cầm	được	những	đồ	chơi
nhỏ,	và

•	 nhìn	theo	đồ	vật/vật	di	chuyển	chậm	
ở	gần	tầm	mắt.

SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KHI ĐƯỢC MỘT 
TUỔI (12 THÁNG)
Trẻ	em	một	tuổi	mạnh	khỏe	có	thể:

•	 dùng	những	điệu	bộ	đơn	giản	(vẫy	tay	
khi	chào	tạm	biệt),

•	 tạo	những	âm	thanh	đơn	giản,
•	 bắt	chước	những	hành	động	khi	chơi	

(vỗ	tay),	và
•	 biết	phản	ứng	khi	bị	nói	“không	

được”.

SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KHI ĐƯỢC MỘT 
TUỔI RƯỠI
Trẻ	em	một	tuổi	rưỡi	mạnh	khỏe	có	thể:

•	 chơi	những	trò	chơi	giả	bộ	đơn	giản	
(nói	chuyện	với	điện	thoại	bằng	đồ	
chơi),

•	 chỉ	vào	những	vật	em	thích,
•	 nhìn	vào	đồ	vật	khi	bạn	chỉ	vào	và	nói	

“nhìn	đây”,	và
•	 dùng	nhiều	từ	ngữ	của	chính	em.

SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KHI ĐƯỢC 
HAI TUỔI
Trẻ	em	hai	tuổi	mạnh	khỏe	có	thể:

•	 dùng	những	câu	có	hai	chữ,
•	 làm	theo	những	chỉ	dẫn	đơn	giản,
•	 thích	chơi	với	những	đứa	trẻ	khác,	và
•	 chỉ	vào	đồ	vật	hoặc	hình	ảnh	khi	

nói	tên.

SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KHI ĐƯỢC 
BA TUỔI
Trẻ	em	ba	tuổi	mạnh	khỏe	có	thể:

•	 hôn	hoặc	ôm	đứa	trẻ	khác,
•	 dùng	những	câu	có	hai	chữ,
•	 bắt	chước	người	lớn	và	bạn,	và
•	 chơi	giả	vờ	với	búp	bê,	thú	vật,	và	

người.

SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KHI ĐƯỢC 
BỐN TUỔI
Trẻ	em	bốn	tuổi	mạnh	khỏe	có	thể:

•	 dùng	những	câu	có	năm	sáu	chữ,
•	 làm	 theo	 những	 chỉ	 dẫn	 có	 ba	 bước	

(“Mặc	quần	áo.	Chải	đầu.	Đánh	răng,	
và	rửa	mặt.”),	và

•	 chơi	chung	với	trẻ	khác.


